
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.04.05.0
CÐN QTM

20A
14/10/1995HiếuĐặng Minh04682010181

5.75.06.56.0
CÐN QTM

20A
15/03/2001NhấtHồ Phi04682010402

5.75.06.56.0
CÐN QTM

20A
21/11/2002PhátPhạm Nguyễn Toàn04682010423

5.85.06.09.0
CÐN QTM

20A
22/07/2002ThiệnHồ Phước04682010564

4.95.03.510.0
CÐN QTM

20A
23/12/2002TrácNguyễn Duy04682010595

5.35.04.510.0
CÐN QTM

20A
29/06/2002TrungNguyễn Bá Việt04682010626

4.43.05.57.0
CÐN QTM

20A
13/10/2002VănTrần Khánh04682010667

HG-
CÐNQTM18C-

PL
6.66.06.510.0

CÐN QTM
18C

05/08/1999ĐứcNguyễn Minh04681812068

6.65.08.09.0
CÐN QTM

20B
08/07/2002AnhTrần Ngọc04682010679

2.55.00.00.0
CÐN QTM

20B
10/02/1998GiangTrương Kiên046820108310

0.00.00.00.0
CÐN QTM

20B
03/11/2001HảiĐặng Ngọc046820108611

5.64.07.08.0
CÐN QTM

20B
01/12/2002HuyTrần Minh046820109112

6.65.08.09.0
CÐN QTM

20B
17/01/2002PhongNguyễn Viết046820110913

0.00.07.08.0
CÐN QTM

20B
25/12/1998TrìnhTrần Xuân046820112514

5.64.07.08.0
CÐN QTM

20B
08/12/2000LongNguyễn Văn Phi046820113915
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